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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - LỚP 10
MÔN: GD-QPAN – Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học 2025 - 2026

TT Nội dung kiến thức/Kĩ năng

Mức độ nhận thức Tổng % Tổng
điểmNhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao

Tỉ lệ
(%)

Thời gian
(phút)

Tỉ lệ
(%)

Thời gian
(phút)

Tỉ lệ
(%)

Thời gian
(phút)

Tỉ lệ
(%)

Thời gian
(phút)

Số
câu hỏi

Thời gian
(phút)

1
Lịch sử, truyền thống lực
lượng vũ trang nhân dân VN. 16,5 7,5 13,5 6 6,7 3 3,3 1,5 12 18 40

2
Nội dung cơ bản một số luật
quốc phòng và an ninh VN 10 4,5 6,7 3 3,3 1,5 6 9 20

3 Ma túy, tác hại của ma túy. 16,5 7,5 13,5 6 6,7 3 3,3 1,5 12 18 40
Tổng 43 19,5 33,7 15 16,7 7,5 6,6 3 30 45 100
Tỉ lệ % 43% 33% 18% 7% 100
Tỉ lệ chung 75 % 25 % 100

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 – LỚP 10
MÔN: GD-QPAN – Thời gian làm bài: 45 phút.

TT Nội dung kiến
thức/
kĩ năng

Đơn vị kiến thức/ kĩ
năng

Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Tổng
Số
câu

Nhận
biết

Thông
hiểu

Vận
dụng
thấp

Vận
dụng
cao

1
Lịch sử, truyền
thống lực lượng
vũ trang nhân
dân VN.

- Lịch sử, bản chất và
truyền thống của
QĐNDVN.
- Lịch sử, bản chất và
truyền thống của
CANDVN.
- Lịch sử, truyền thống
của Dân quân tự vệ

Nhận biết:
- Lịch sử QĐNDVN.
+ Sự hình thành và phát triển QĐNDVN
+ Bản chất và truyền thống của quân đội
- Lịch sử CANDVN.
+ Sự hình thành và phát triển công an
+ Bản chất và truyền thống của công an
- Hiểu về dân quân tự vệ
Thông hiểu:
- Truyền thống của QĐNDVN.
+ Sự hình thành và phát triển QĐNDVN
+ Bản chất và truyền thống của quân đội
- Truyền thống của CANDVN.

5 4 2 1 12
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+ Sự hình thành và phát triển công an
+ Bản chất và truyền thống của công an
- Lịch sử dân quân tự vệ.
Vận dụng:
- Truyền thống của QĐNDVN.
+ Vị trí lãnh đạo trong tổ chức quân đội.
+ Các danh hiệu của quân đội
- Truyền thống của CANDVN.

2
Nội dung cơ bản
một số luật quốc
phòng và an
ninh VN

- Luật Giáo dục quốc
phòng và an ninh.
- Luật Sĩ quan
QĐNDVN.
- Luật Công an nhân
dân.

Nhận biết:
- Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Thông hiểu:
- Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
- Luật Sĩ quan QĐNDVN.
Vận dụng:
- Luật Công an nhân dân.

3 2 1 6

3 Ma túy, tác hại
của ma túy.

- Thế nào là chất ma
túy.
- Tác hại của ma túy và
những hình thức, con
đường gây nghiện.
- Trách nhiệm của học
sinh đối với việc phòng,
chống ma túy.

Nhận biết:
- Hình thức, con đường gây nghiện
- Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng,
chống ma túy
- Tác hại của ma túy
Thông hiểu:
- Thế nào là chất ma túy.
- Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng,
chống ma túy
- Tác hại của ma túy
Vận dụng:
- Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng,
chống ma túy
- Tác hại của ma túy

5 4 2 1 12

Tổng 13 10 5 2 30
Tỉ lệ % 43.3 33.3 23.3 100
Tỉ lệ chung 76.7 23.3 100


